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               Bài 4: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX) 

 

 

Phần trắc nghiệm. 

Câu 1. Thực dân Pháp đã chiếm những quốc gia nào ở Đông Nam Á từ nửa 

sau thế kỉ XIX? 

 A. Philíppin, Brunây, Xingapo 

B. Việt Nam, Lào, Campuchia 

C. Xiêm (Thái Lan), Inđônêxia 

D. Malaixia, Miến Điện (Mianma)  

Câu 2. Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của 

A. thực dân Anh       B. thực dân Pháp 

C. thực dân Hà Lan       D. thực dân Tây Ban Nha 

Câu 3. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự bùng nổ của các cuộc khởi nghĩa ở 

Campuchia cuối thế kỉ XIX là 

A. chính sách thống trị, bóc lột hà khắc của thực dân Pháp 

B. giai cấp phong kiến câu kết với thực dân Pháp 

C. ách áp bức bóc lột nặng nề của chế độ phong kiến 

D. nhân dân bất bình trước thái độ nhu nhược của hoàng tộc 

Câu 4. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp ở Campuchia 

trong những năm 1861 – 1892 là 



A. Acha Xoa       B. Pucômbô 

C. Commađam       D. Sivôtha 

Câu 5. Cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia trong 

những năm 1863 – 1866 đặt dưới sự lãnh đạo của 

A. Acha Xoa       B. Pucômbô 

C. Commađam       D. Sivôtha 

Câu 6. Lào trở thành thuộc địa của Pháp vào 

A. giữa thế kỉ XIX.     B. cuối thế kỉ XIX. 

C. đầu thế kỉ XIX.     D. đầu thế kỉ XX.  

Câu 7. Triều đại nào của Vương quốc Xiêm đã theo đuổi chính sách đóng cửa, 

ngăn cản thương nhân và giáo sĩ phương Tây vào Xiêm? 

A. Triều đại Ra-ma I. 

B. Triều đại Ra-ma IV. 

C. Triều đại Ra-ma V. 

D. Triều đại Ra-ma VI.  

Câu 8. Yếu tố khách quan giúp Xiêm không bị biến thành thuộc địa như các 

nước khác trong khu vực Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX là 

A. Xiêm thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo. 

B. Xiêm cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc cho các nước đế quốc. 

C. Xiêm nằm ở vùng đệm giữa hai khu vực thuộc địa của Hà Lan và Pháp. 

 D. Xiêm nằm ở vùng đệm giữa hai khu vực thuộc địa của Anh và Pháp.  

Câu 9. Cuộc cải cách của vua Rama V đã 

A. giúp Xiêm trở thành một nước tư bản hùng mạnh ở Đông Nam Á. 



B. giúp Xiêm không bị biến thành thuộc địa của các nước đế quốc. 

C. xóa bỏ hoàn toàn tàn dư phong kiến ở Xiêm. 

D. thiết lập chế độ cộng hòa ở Xiêm.  

Câu 10. Các phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ba nước Đông 

Dương cuối thế kỉ XIX đặt dưới sự lãnh đạo của 

A. công nhân, nông dân. 

B. tầng lớp trí thức, tiểu tư sản. 

C. sĩ phu phong kiến, nông dân. 

D. giai cấp tư sản dân tộc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


